
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

          KHOA KINH TẾ

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

1 K28 KT1 19A41010004 Lê Phương An 09/07/2001 Nữ

2 K28 KT1 19A41010035 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/2001 Nữ

3 K28 KT1 19A41010063 Thuận Trúc Anh 29/12/2001 Nữ

4 K28 KT1 19A41010098 Trần Thị Vân Anh 25/04/2001 Nữ

5 K28 KT1 19A41010136 Ngô Thị Lan Anh 04/05/2001 Nữ

6 K28 KT1 19A41010149 Trần Thị Ngọc Ánh 28/11/2001 Nữ

7 K28 KT1 19A41010059 Bùi Thị Ánh 03/10/2001 Nữ

8 K28 KT1 19A41010068 Bùi Nguyệt Ánh 18/10/2001 Nữ

9 K28 KT1 19A41010180 Hoàng Thị Dương 02/01/2002 Nữ

10 K28 KT1 19A41010162 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/10/2001 Nữ

11 K28 KT1 19A41010117 Vũ Thị Thanh Duyên 27/01/2001 Nữ

12 K28 KT1 19A41010171 Trần Thị Mỹ Duyên 05/11/2001 Nữ

13 K28 KT1 19A41010099 Chu Hương Giang 19/04/2001 Nữ

14 K28 KT1 19A41010163 Trần Thị Giang 03/04/2001 Nữ

15 K28 KT1 19A41010103 Phạm Thị Thanh Giang 19/09/2001 Nữ

16 K28 KT1 19A41010043 Trịnh Thị Giang 06/07/2001 Nữ

17 K28 KT1 19A41010102 Phương Thị Thu Hà 08/05/2001 Nữ

18 K28 KT1 19A41010085 Đào Thị Hồng Hạnh 09/08/2001 Nữ

19 K28 KT1 19A41010132 Trần Thanh Hiền 08/01/2001 Nữ

20 K28 KT1 19A41010077 Đỗ Thúy Hiền 03/11/2000 Nữ

21 K28 KT1 19A41010144 Phạm Minh Hiếu 12/12/2001 Nam

22 K28 KT1 19A41010125 Lê Thị Hiếu 10/04/2001 Nữ

23 K28 KT1 19A41010134 Trần Ngọc Hoa 03/04/2001 Nữ

24 K28 KT1 19A41010142 Nguyễn Thị Thanh Hòa 13/03/2001 Nữ

25 K28 KT1 19A41010189 Nguyễn Thị Thu Hồng 17/09/2001 Nữ

26 K28 KT1 19A41010047 Nguyễn Thị Ngọc Huê 17/06/2001 Nữ

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K28 KT1
NGÀNH: KẾ TOÁN



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

27 K28 KT1 19A41010064 Nguyễn Thị Hương 05/04/2001 Nữ

28 K28 KT1 19A41010184 Nguyễn Minh Hương 24/10/2001 Nữ

29 K28 KT1 19A41010081 Dương Thị Hương 28/10/2001 Nữ

30 K28 KT1 19A41010133 Nguyễn Thu Hương 30/04/2001 Nữ

31 K28 KT1 19A41010194 Lê Thị Minh Hương 10/07/2001 Nữ

32 K28 KT1 19A41010090 Phạm Thị Mỹ Hương 04/02/2001 Nữ

33 K28 KT1 19A41010108 Nguyễn Thanh Huyền 21/08/2001 Nữ

34 K28 KT1 19A41010190 Đỗ Thị Huyền 16/04/2001 Nữ

35 K28 KT1 19A41010140 Đặng Mỹ Huyền 21/08/2001 Nữ

36 K28 KT1 19A41010121 Phạm Thị Hương Lan 14/06/2001 Nữ

37 K28 KT1 19A41010105 Phan Thị Nhật Lệ 01/03/2000 Nữ

38 K28 KT1 19A41010022 Phạm Thị Hằng Liên 07/07/2001 Nữ

39 K28 KT1 19A41010200 Ngô Thùy Linh 20/03/2001 Nữ

40 K28 KT1 19A41010148 Đỗ Thị Mỹ Linh 27/04/2001 Nữ

41 K28 KT1 19A41010123 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/01/2001 Nữ

42 K28 KT1 19A41010188 Nông Thị Thùy Linh 04/01/2001 Nữ

43 K28 KT1 19A41010145 Bùi Thị Khánh Linh 14/08/2001 Nữ

44 K28 KT1 19A41010186 Nguyễn Thị Khánh Linh 06/09/2001 Nữ

45 K28 KT1 19A41010054 Phạm Thị Linh 01/04/2001 Nữ

46 K28 KT1 19A41010061 Đỗ Thị Thùy Linh 10/12/2001 Nữ

47 K28 KT1 19A41010087 Phan Đắc Long 14/11/2001 Nam

48 K28 KT1 19A41010033 Nguyễn Thị Lụa 15/09/2001 Nữ

49 K28 KT1 19A41010011 Phạm Thị Hồng Luyên 16/01/2001 Nữ

50 K28 KT1 19A41010176 Huỳnh Hương Ly 27/10/2001 Nữ

51 K28 KT1 19A41010066 Dương Hà Ly 26/05/2000 Nữ

52 K28 KT1 19A41010198 Lê Phương Mai 03/11/2001 Nữ

53 K28 KT1 19A41010177 Trịnh Thị Minh 27/02/2001 Nữ

54 K28 KT1 19A41010192 Vương Thị Thiên Nga 11/07/2001 Nữ

55 K28 KT1 19A41010053 Tạ Hồng Ngọc 08/11/2001 Nữ

56 K28 KT1 19A41010062 Nguyễn Minh Ngọc 11/01/2001 Nữ



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

57 K28 KT1 19A41010135 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/02/2001 Nữ

58 K28 KT1 19A41010060 Phạm Thị Nhan 01/09/2001 Nữ

59 K28 KT1 19A41010001 Nguyễn Yến Nhi 20/09/2001 Nữ

60 K28 KT1 19A41010073 Nguyễn Hà Phương 10/07/2001 Nữ

61 K28 KT1 19A41010009 Trần Thị Thu Phương 26/12/2001 Nữ

62 K28 KT1 19A41010119 Đặng Thúy Quyên 27/06/2001 Nữ

63 K28 KT1 19A41010183 Tạ Thị Quỳnh 15/01/2001 Nữ

64 K28 KT1 19A41010160 Vũ Thị Tám 15/10/2001 Nữ

65 K28 KT1 19A41010179 Nguyễn Hạnh Tâm 28/09/2001 Nữ

66 K28 KT1 19A41010091 Phạm Thị Thái 23/11/2001 Nữ

67 K28 KT1 19A41010055 Đỗ Thị Hồng Thắm 06/07/2001 Nữ

68 K28 KT1 19A41010088 Đinh Thị Thắm 05/09/2001 Nữ

69 K28 KT1 19A41010039 Hoàng Thị Thảo 10/01/2001 Nữ

70 K28 KT1 19A41010046 Nguyễn Thị Thanh Thịnh 06/01/2001 Nữ

71 K28 KT1 19A41010152 Vàng Thị Thu 22/09/2001 Nữ

72 K28 KT1 19A41010070 Nguyễn Thị Thu 20/11/2001 Nữ

73 K28 KT1 19A41010111 Bùi Thị Thu 24/12/2001 Nữ

74 K28 KT1 19A41010141 Nguyễn Thị Thương 02/08/2001 Nữ

75 K28 KT1 19A41010106 Đặng Thu Thùy 05/04/2001 Nữ

76 K28 KT1 19A41010137 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/01/2001 Nữ

77 K28 KT1 19A41010113 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/01/2001 Nữ

78 K28 KT1 19A41010024 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/02/2001 Nữ

79 K28 KT1 19A41010034 Đặng Hà Trang 27/07/2001 Nữ

80 K28 KT1 19A41010118 Dư Thuỳ Trang 13/12/2001 Nữ

81 K28 KT1 19A41010017 Nguyễn Thu Trang 13/10/2001 Nữ

82 K28 KT1 19A41010030 Phạm Quỳnh Trang 08/10/2001 Nữ

83 K28 KT1 19A41010193 Nguyễn Huyền Trang 03/08/2001 Nữ

84 K28 KT1 19A41010097 Lê Quỳnh Trang 28/01/2001 Nữ

85 K28 KT1 19A41010012 Lê Thu Trang 18/09/2001 Nữ

86 K28 KT1 19A41010170 Phạm Hữu Tùng 07/09/2001 Nam



STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính

87 K28 KT1 19A41010110 Nguyễn Thị Uyên 02/07/2001 Nữ

88 K28 KT1 19A41010138 Vũ Thị Thu Uyên 08/07/2001 Nữ

89 K28 KT1 19A41010155 Phạm Thu Uyên 08/03/2001 Nữ

90 K28 KT1 19A41010057 Nguyễn Hồng Vi 18/12/2001 Nữ

91 K28 KT1 19A41010075 Đào Tường Vi 07/06/2001 Nữ

92 K28 KT1 19A41010182 Lê Thị Vui 13/11/2001 Nữ

93 K28 KT1 19A41010157 Lã Hải Yến 12/10/2000 Nữ
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